
1. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Đơn vị tính: %

Tháng 1/2013Tháng 2/1012

Tổng số 80.4 89.3 103.2
1. Công nghiệp khai thác 86.5 37.6 54.8
2. Công nghiệp chế biến 80.1 88.9 103.1
Trong đó: 
  Sản xuất chế biến thực phẩm 78.8 86.6 105.2
  Sản xuất đồ uống 82.6 110.6 111.2
  Sản xuất quần áo 72.9 88.2 102.4
   Sản xuất da và SP liên quan 97.7 125.6 136.5
   SX hóa chất và SP hóa chất 71.5 86.0 116.9
   Sản phẩm từ plastic 79.0 86.9 108.4
   Sản xuất vật liệu xây dựng 77.9 91.4 123.9
  Sản xuất kim lọai 79.0 82.5 99.5
   Sản xuất SP điện tử 80.6 63.3 72.8
   Sản xuất thiết bị điện 71.5 83.1 110.0

   SX ô tô 90.7 69.2 93.6
  SX giường tủ bàn ghế 55.3 78.4 99.9

3. Sản xuất và phân phối điện 89.8 97.0 103.2
4. Cung cấp nước và xử lý rác thải 93.3 112.5 114.9

Khai thác lọc và phân phối nước 100.0 109.5 109.1

Tháng 2 so với 2 tháng với 
cùng kỳ năm 

trước
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2. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
1/2013

Tháng 
2/1011

Đá xây dựng các loại (1000 m3)
10.7 23.0 86.5 37.6 54.8

Sữa hoặc kem cô đặc (tấn) 12,000.0 27,636.0 76.7 110.1 122.9

Bia chai, lon (triệu lít) 75.0 165.6 82.9 109.4 111.7

Thuốc lá điếu (triệu bao) 133.3 275.8 93.5 79.6 89.2

Quần áo mặc thường (triệu cái) 37.2 90.2 70.3 82.6 98.3

Giày dép thể thao các loại (triệu đôi) 9.4 18.9 99.8 127.3 143.7

Phân khoáng, phân hóa học (1000 tấn) 45.8 120.8 61.0 82.7 136.1

Xà phòng giặt các loại (1000 tấn) 34.0 78.5 76.8 80.9 103.7

Bao bì bằng plastic (tấn) 17,188.0 38,388.0 81.1 76.5 93.9

Xi măng (1000 tấn) 736.3 1,647.8 80.8 82.4 121.2

Thép hình các loại (1000 tấn) 32.6 72.7 81.0 69.7 92.1

Ti vi các lọai (1000 cái) 102.6 234.1 78.1 75.6 87.5

Điện thương phẩm (triệu Kwh) 1,185.0 2,505.0 89.8 97.1 103.2

Nước máy thương phẩm (triệu m3) 30.7 61.4 100.0 109.5 109.1

Tháng 2 so với
2 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước

% so sánhSản lượng 

Tháng 2 2 tháng
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3. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng 
1/2013

Tháng 
2/2012

41,383.8 93,820.5 78.9 99.1 110.2

Kinh tế nhà nước 6,950.0 15,693.6 79.5 69.8 88.2

Kinh tế ngoài nhà nước 32,674.7 74,386.5 78.3 107.7 115.8

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,759.1 3,740.5 88.8 120.8 118.7

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 32,290.1 75,382.7 74.9 93.7 107.8

Khách sạn, nhà hàng 5,598.2 11,293.2 98.3 123.8 122.1

Du lịch lữ hành 1,300.0 2,689.0 93.6 114.0 122.8

2 . Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 1,804.8 4,487.2 67.3 98.6 121.4

Kinh tế nhà nước 739.7 1,816.3 68.7 121.9 123.8

Kinh tế ngoài nhà nước 430.8 1,103.9 64.0 83.3 106.7

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 634.3 1,567.0 68.0 89.8 131.0

Kim ngạch XK không kể dầu thô 1,267.8 3,218.3 65.0 90.5 117.4

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 1,418.1 3,435.4 70.3 98.5 112.4

Kinh tế nhà nước 243.3 602.3 67.8 451.3 116.3

Kinh tế ngoài nhà nước 683.9 1,668.3 69.5 95.7 117.0

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 490.9 1,164.8 72.8 73.2 104.8

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)

Tháng 2 so với

Ước thức hiện % so sánh

Tháng 2  2 tháng

2 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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4. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD tháng 2 năm 2013

Tháng 
 1/2013

Tháng 
2/2012

Tháng 12 
năm 2012

1. Chỉ số giá tiêu dùng 101.00 103.28 101.44 103.44

Ăn và dịch vụ ăn uống 101.42 102.04 102.19 102.32

  Trong đó: Lương thực 99.91 99.48 100.08 99.40

                  Thực phẩm 102.56 102.03 104.03 101.98

                  Ăn uống ngoài gia đình 100.53 103.32 100.62 104.26

Uống và thuốc lá 103.34 103.76 103.56 102.73

May mặc, mũ nón giày dép 100.70 105.18 101.64 105.29

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và 
VLXD

100.32 102.89 100.58 104.23

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100.54 102.85 100.58 102.73

Dược phẩm và dịch vụ  y tế 100.00 102.48 100.26 102.49

Đi lại và bưu điện 101.35 106.58 101.33 106.13

Bưu chính viễn thông 100.01 100.08 99.92 99.80

Giáo dục 100.10 107.70 100.18 107.70

Văn hoá và giải trí 100.41 103.29 100.79 103.11

 Hàng hóa và dịch vụ khác 101.45 106.85 101.43 106.50

2. Chỉ số giá vàng 98.70 101.98 97.00 104.30

3. Chỉ số giá USD 100.02 99.54 100.19 98.87

Tháng 2 so với Bình quân 2 
tháng 2013 so 
với cùng kỳ 

2012

Đơn vị tính: %
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5. Vận tải hàng hoá và hàng hoá thông qua cảng 

Tháng 
1/2013

Tháng 
2/2012

1. Doanh thu vận tải hàng hoá (tỷ đồng) 2,593.9 5,877.0 79.0 92.4 111.5

Chia theo thành phần kinh tế
Nhà nước 413.0 891.9 86.3 81.1 98.0

Ngoài nhà nước 2,161.4 4,944.7 77.7 94.7 114.3

Có vốn nước ngoài 19.5 40.4 92.8 126.8 115.8

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 1,396.6 3,186.5 78.0 96.2 114.9

Đường sông 266.3 589.3 82.5 94.6 109.2

Đường biển 923.0 2,085.4 79.4 86.8 107.5

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1,659.2 3,140.4 112.0 140.7 127.4

Chia theo thành phần kinh tế
Nhà nước 108.7 218.6 98.9 133.0 128.3

Ngoài nhà nước 1,322.8 2,478.4 114.5 152.6 135.5

Có vốn nước ngoài 227.6 443.4 105.5 98.7 95.0

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 1,462.4 2,753.3 113.3 151.7 135.5

Đường sông 21.8 46.0 90.0 117.8 118.0

Đường hàng không 175.0 341.0 105.4 88.9 86.5

491.8 1,098.3 81.1 99.8 113.3

4,954.4 10,728.8 85.8 100.4 107.6

Cảng biển 4,853.0 10,501.8 85.9 102.7 108.6

Cảng sông 101.4 227.0 80.7 49.1 77.0

4. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng
    (nghìn tấn)

Thực hiện

3. Doanh thu bốc xếp  (tỷ đồng)

% so sánh

Tháng 2 2 tháng

Tháng 2 so với 2 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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6. Thu chi ngân sách và  hoạt động ngân hàng 

Tháng 
1/2013

Tháng 
2/1012

1. Ngân sách (tỷ đồng)

1.1 Thu ngân sách Nhà nước 10,565.1 31,666.5 50.1 73.1 95.1

Trong đó:
Thu nội địa 5,461.3 18,480.1 41.9 74.3 94.5

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2,897.7 8,000.0 56.8 64.2 89.3

Thu từ dầu thô 2,000.0 4,774.2 72.1 82.4 107.7

1.2 Thu ngân sách địa phương 1,965.5 6,231.5 42.8 72.1 71.0

1.3. Chi ngân sách địa phương 2,464.9 5,549.2 86.8 165.2 35.1

(Kể cả tạm ứng)

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 504.0 755.8 200.2 601.4 279.3

2. Ngân hàng (số dư đầu kỳ)

2.1. Tổng nguồn huy động (tỷ đồng) 1,003,044 101.0 113.7

Tr.đó: Tiền gửi tiết kiệm 518,732 103.3 133.8

2.2. Tổng dư nợ (tỷ đồng) 855,363 99.9 114.0

Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn
471,017 99.3 112.5

Thực hiện % so sánh

Tháng 2 2 tháng

Tháng 2 so với 2 tháng 
với cùng 
kỳ năm 
trước
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